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PHIẾU BÀI TẬP

 (Tuần từ ngày 23/3/2020 đến ngày 28/3/2020)

Bài 43. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án trả lời đúng

Câu 1. Dựa vào khả năng giữ nhiệt độ ổn định của cơ thể, động vật được chia thành mấy nhóm và là những nhóm nào ?

A. Một nhóm - Nhóm động vật biến nhiệt.

B. Một nhóm - Nhóm động vật hằng nhiệt. 

C. Hai nhóm - Nhóm động vật hằng nhiệt và nhóm động vật biến nhiệt.

D. Ba nhóm : A, B và nhóm trung gian.

Câu 2. Nhóm động vật nào sau đây gồm toàn động vật biến nhiệt ?

A. Cá chép, thằn lằn, hổ, gà.

B. Cá rô phi, rắn nước, ếch đồng, ốc sên.

C. Báo, gấu, chim bồ câu, đại bàng.

D. Sư tử, hươu, nai, trâu.

Câu 3. Trong số động vật có xương sống, lớp động vật nào có nhiệt độ cơ thể thay đổi theo nhiệt độ môi trường ?

A. Lớp Cá, lớp Lưỡng cư.                        

B. Lớp Bò sát.

C. Lớp Chim, lớp Thú.                            

D. Cả A và B.

Câu 4. Trong số động vật có xương sống, lớp động vật thuộc nhóm động vật hằng nhiệt ?

A. Lớp Cá, lớp Lưỡng cư.                        

B. Lớp Bò sát

C. Lớp Chim, lớp Thú.                             

D. Cả A và B

Câu 5. Ếch nhái là động vật sống ở

A. nơi khô ráo.                                      

B. nơi hoang mạc.

C. nơi ẩm ướt.                                       

D. tất cả các nơi.

Câu 6. Dựa vào khả năng sống trong môi trường có độ ẩm khác nhau, động vật được chia thành mấy nhóm ? Đó là những nhóm nào ?

A. Một nhóm - Nhóm động vật ưa ẩm.

B. Một nhóm - Nhóm động vật ưa khô.

C. Hai nhóm - Nhóm động vật ưa ẩm và nhóm động vật ưa khô.

D. Ba nhóm : A, B và nhóm trung gian.

Câu 7. Nhóm sinh vật nào có khả năng chịu đựng cao đối với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường ?

A. Nhóm sinh vật biến nhiệt.

B. Nhóm sinh vật hằng nhiệt.

C. Không có nhóm nào cả.

D. Cả hai nhóm hằng nhiệt và biến nhiệt.

Câu 8. Ở cây xương rồng, lá biến thành gai có tác dụng gì ?

A. Chống chọi với sự thay đổi nhiệt độ

B. Chống chọi với sự thay đổi ánh sáng

C. Chống chọi với sự thay đổi độ ẩm

D. Hạn chế sự thoát hơi nước

Câu 9. Nhóm thực vật nào sau đây gồm toàn thực vật ưa ẩm?
A. Cây lúa nước, cây cói, cây thài lài, cây ráy.
B. Cây xương rồng, cây thuốc bỏng, cây phi lao, cây thông.
C. Cây lúa nước, cây cói, cây ráy, cây thuốc bỏng.
D. Cây phi lao, cây thông, cây thài lài, cây ráy.
Câu 10. Nhóm động vật nào sau đây gồm toàn động vật ưa khô?

A. Ốc sên, giun đất, ếch đồng.
B. Thằn lằn, lạc đà, châu chấu sa mạc.
C. Thằn lằn, ốc sên, lạc đà.
D. Giun đất, rắn, cá sấu.
II. Tự luận

Bài 1. Sự khác nhau giữa động vật ở vùng nóng và vùng lạnh như thế nào? Hiện tượng ngủ đông ở gấu Bắc cực được giải thích như thế nào?

Bài 2. Sinh vật biến nhiệt và sinh vật hằng nhiệt, sinh vật nào ưu thế  hơn? Vì sao?

Bài 3. Hãy so sánh đặc điểm khác nhau giữa hai nhóm cây ưa ẩm và chịu hạn.
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